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Phần I: Kiểm tra đọc
A. Đọc thành tiếng (4 điểm): Đọc 1-2 đoạn một bài đọc bất kì từ tuần 4 đến tuần 7 SGK Tiếng Việt 4 Tập 1. Dựa vào nội dung vừa đọc, trả lời một câu hỏi có liên quan. 
B. Đọc hiểu (6 điểm)  Đọc thầm bài văn sau:
HOA TÓC TIÊN
 	Thầy giáo dạy cấp một của tôi có một khoảnh vườn tí tẹo, chỉ độ vài mét vuông. Mọc um tùm với nhau là những thứ quen thuộc: xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới. Có cả cây ớt lẫn cây hoa hồng lúc nào cũng bừng lên bông hoa rực rỡ. Đặc biệt là viền bốn xung quanh mảnh vườn có hàng tóc tiên, xanh và mềm quanh năm. Chắc là những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc nên thứ cỏ này mới có tên gọi như thế.
        Mùa hè, tôi thường đến nhà thầy, đúng mùa hoa tóc tiên. Sáng sáng, hoa tóc tiên nở rộ như đua nhau khoe màu, biến đường viền xanh thành đường viền hồng cánh sen. Cầm một bông tóc tiên thường là năm cánh, mỏng như lụa, còn mát sương đêm, sẽ thấy mùi hương ngòn ngọt và thơm thơm của phong bánh đậu Hải Dương muốn ăn ngay.
Thầy thường sai tôi ra ngắt dăm bông cắm vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt, có mưa cũng trong suốt, để lên bàn thầy. Cốc hoa tóc tiên trông mới tinh khiết làm sao, trong sạch làm sao, tưởng như tôi vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc, mà cũng tưởng như đó là nếp sống của thầy, tinh khiết, giản dị, trong sáng, trong sáng từ trong đến ngoài.
          Bây giờ nhiều nơi trồng tóc tiên, hoa tóc tiên có ở nhiều nhà nhiều vườn, có cả hoa màu trắng, nhưng ít ai cắm hoa tóc tiên trong bình.
           Riêng tôi, tôi nhớ cốc hoa tóc tiên trên bàn thầy giáo cách đây mấy chục năm ở một cái thôn hẻo lánh, hoa có màu cánh sen nhẹ, lá thì xanh biếc, còn hương thơm thì thoảng nhẹ và ngon lành như một thứ bánh. Thầy giáo tôi đã mất. Nhưng chắc ở trên trời, thầy vẫn có cốc hoa tóc tiên tinh khiết của mình…
                                                                                                   
                                                                                           Theo Băng Sơn
* Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc
 trả lời các câu hỏi và làm các bài tập sau:
Câu 1: Tác giả cho rằng tên gọi cây tóc tiên có nguồn gốc là do đâu? (Mức 1 - 0,5 điểm)
	A. Do cây xanh tốt quanh năm
	B. Do những cô tiên không bao giờ già
	C. Do những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc
D. Do thầy giáo chăm sóc tốt
Câu 2: Tác giả so sánh mùi thơm của hoa tóc tiên với gì? (Mức 1 - 0,5 điểm)
	A. Mùi thơm mát của sương đêm
	B. Mùi thơm ngọt của phong bánh đậu Hải Dương
	C. Mùi thơm của một loại bánh
	D. Hương thơm thoảng nhẹ và ngon lành
Câu 3: Mảnh vườn của thầy giáo trồng những loại cây gì? (Mức 1 - 0,5 điểm)
   A. Xương xông, lá lốt, bạc hà, tóc tiên
   B. Xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới, ớt, tóc tiên
   C. Lá lốt, bạc hà, kinh giới, ớt, tóc tiên
   D. Xương xông, lá lốt, kinh giới, ớt, bạc hà
Câu 4 : Ngắm cốc hoa tóc tiên tinh khiết, tác giả đã liên tưởng đến những điều gì? (Mức 2 - 0,5 điểm)
A. Tưởng như  vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc 
B. Một thứ lụa mỏng manh và tóc những cô tiên
	C. Tưởng như nếp sống của thầy 
	D. Liên tưởng đến buổi sáng và nếp sống của thầy giáo
Câu 5: Tìm động từ trong  đoạn thơ dưới đây:(Mức 1 - 0,5 điểm)
		Có đám mây mùa hạ  
		Hay khóc nhè làm sao	
		Đang ở tuốt trên cao 
          Mặt mày tươi hớn hở
Động từ là............................................................................
Câu 6: Dấu ngoặc kép trong câu : Bác nói : " Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. " có tác dụng gì? (Mức 2 – 0,5 điểm)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Gạch dưới câu chủ đề trong mỗi đoạn văn dưới đây: (Mức 2 – 1 điểm)
          Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.
Câu 8. “Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.” có mấy động từ? (Mức 2 - 1 điểm)
a. 1 động từ, đó là : …………………………………………………………………..
b. 2 động từ, đó là : …………………………………………………………………..
c. 3 động từ, đó là : …………………………………………………………………..
d. 4 động từ, đó là : …………………………………………………………………..
Câu 9. Đặt câu có dùng động từ chỉ tình cảm, cảm xúc  (Mức 2 - 1 điểm)
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Phần II. Kiểm tra viết (10 điểm)
Câu 10: Viết bài văn tả một cây bóng mát mà em thích. (Mức 3 – 10 điểm)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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Đáp án, biểu điểm
A. ĐỌC THÀNH TIẾNG
Đọc trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, tốc độ đạt yêu cầu đạt 3 điểm. Trả lời đúng câu hỏi có liên quan đạt 1 điểm. Tùy theo mức độ đọc và trả lời của học sinh mà giáo viên cho điểm phù hợp.
B. ĐỌC HIỂU
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (0.5 điểm): 

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	B
	B
	A


Câu 6. (0,5 điểm) 
Tác dụng dấu ngoặc kép:  Đánh dấu lời đối thoại
Câu 7. (1 điểm) 
Câu chủ đề: Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. 
Câu 8. (1 điểm) 
B. 2 động từ, đó là : đưa, tỏa
Câu 9. Đặt câu có dùng động từ chỉ tình cảm, cảm xúc  
II. PHẦN TỰ LUẬN (10 điểm): 
Câu 10: Viết bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm mà em đã tham gia
- Trình bày dưới dạng một bài văn tường thuật ,viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, rõ ràng: 10 điểm
- Tùy từng mức độ bài viết trừ dần điểm nếu bài viết không đủ ý, trình bài xấu, không đúng nội dung yêu cầu.
Gợi ý chi tiết:
Mở bài:
- Giới thiệu hoạt động trải nghiệm mà em đã tham gia. (2 điểm)
Thân bài:
- Thuật theo đúng trình tự theo trình tự đã lựa chọn
Kết bài 
- Nêu suy nghĩ, tình cảm của em về hoạt động trải nghiệm dó  (2 điểm)
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  Đi ? m  L ? i nh ? n xét  Ch ?  kí GK 1  Ch ?  kí GK 2  S ?   PHÁCH:  

Ph ? n I:   Ki ? m tra đ ? c   A. Đ ? c thành ti ? ng   ( 4   đi ? m) :  Đ ? c 1 - 2  đo ? n  m ? t   bài đ ? c   b ? t kì   t ?   tu ? n  4   đ ? n tu ? n  7   SGK Ti ? ng Vi ? t 4 T ? p  1 .  D ? a vào n ? i dung v ? a đ ? c, tr ?   l ? i m ? t câu h ? i có liên  quan.    B. Đ ? c hi ? u ( 6   đi ? m)   Đ ? c th ? m bài văn  sau:   HOA TÓC TIÊN       Th ? y giáo d ? y c ? p m ? t c ? a tôi có m ? t kho ? nh vư ? n tí t ? o, ch ?  đ ?  vài mét  vuông. M ? c um tùm v ? i nhau là nh ? ng th ?  quen thu ? c: xương xông,   lá l ? t, b ? c hà,  kinh gi ? i. Có c ?  cây  ? t l ? n cây hoa h ? ng lúc nào c u ng b ? ng lên bông hoa r ? c r ? .  Đ ? c bi ? t là vi ? n b ? n xung quanh m ? nh vư ? n có hàng tóc tiên, xanh và m ? m quanh  năm. Ch ? c là nh ? ng cô tiên không bao gi ?  già, tóc không bao gi ?  b ? c nên th ?  c ?   nà y m ? i có tên g ? i như th ? .            Mùa hè, tôi thư ? ng đ ? n nhà th ? y, đúng mùa hoa tóc tiên. Sáng sáng, hoa tóc  tiên n ?  r ?  như đua nhau khoe màu, bi ? n đư ? ng vi ? n xanh thành đư ? ng vi ? n h ? ng  cánh sen. C ? m m ? t bông tóc tiên thư ? ng là năm cánh, m ? ng như l ? a, còn  mát  sương đêm, s ?  th ? y mùi hương ng òn ng ? t và thơm thơm c ? a phong bánh đ ? u H ? i  Dương mu ? n ăn ngay.   Th ? y thư ? ng sai tôi ra ng ? t dăm bông c ? m vào chi ? c c ? c th ? y tinh trong su ? t,  có mưa c u ng trong su ? t, đ ?  lên bàn th ? y. C ? c hoa tóc tiên trông m ? i tinh khi ? t l àm  sao, trong s ? ch làm sao, tư ? ng như tôi v ? a c ? m c ?  bu ? i sáng vào trong c ? c, mà  c u ng tư ? ng như đó là n ? p s ? ng c ? a th ? y, tinh khi ? t, gi ? n d ? , trong sáng, trong sáng  t ?  trong đ ? n ngoài.              Bây gi ?  nhi ? u nơi tr ? ng tóc tiên, hoa tóc tiên có  ?  nhi ? u nhà   nhi ? u vư ? n, có  c ?  hoa màu tr ? ng, nhưng ít ai c ? m hoa tóc tiên trong bình.               Riêng tôi, tôi nh ?  c ? c hoa tóc tiên trên bàn th ? y giáo cách đây m ? y ch ? c  năm  ?  m ? t cái thôn h ? o lánh, hoa có màu cánh sen nh ? , lá thì xanh bi ? c, còn h ương  thơm th ì tho ? ng   nh ?  và ngon lành như m ? t th ?  bánh. Th ? y giáo tôi đ ã m ? t. Nhưng  ch ? c  ?  trên tr ? i, th ? y v ? n có c ? c hoa tóc tiên tinh khi ? t c ? a mình…                                                                                                                                                                                                      Theo Băng Sơn   *  D ? a vào n ? i dung bài đ ? c, em hãy ghi l ? i ch ?  cái trư ? c ý tr ?  l ? i đúng ho ? c     tr ?  l ? i các câu h ? i và làm các bài t ? p sau:  
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